Week 2 : 13 / 09 - 18/09/21
Period : 3
Unit 1: A VISIT FROM A PEN PAL
Lesson 3: READ
I Yêu cầu cần đạt : Qua bài đọc , học sinh sẽ hiểu biết thêm về đất nước Malysia .
II. Yêu cầu học sinh : Học sinh viết từ vựng và áp dụng cho bài tập trong SGK 
A New words:
1. Association of South East Asian Nations (ASEAN): hiệp hội các nước Đông Nam Á
2. divide into (v): chia ra
division (n): sự phân chia, phép chia
divisible by st (adj) : chia hết cho 
3. region (n): vùng
4. separate st from st(v): tách ra/ chia ra
separate (adj): riêng biệt
separable (adj) >< inseparable (adj): có thể chia cắt >< ko thể chia cắt 
separation (n): sự chia cắt 

5. comprise (v): bao gồm
comprise st and st :bao gồm ..... và .....
be comprised of st and st : được tạo thành từ .... và
6. tropical (adj): nhiệt đới
7. climate (n): khí hậu
8. currency (n): tiền tệ
9. unit of currency (n): đơn vị tiền tệ
10. consist (v): gồm có
11. population (n): dân số
12. official (adj): chính thức officially (adv)
13. Buddhism (n): đạo Phật
14. Hinduism (n): đạo Hin-đu, Ấn Độ giáo
15. nation (n): quốc gia
nationality (n): quốc tịch     
national (adj): mang tính quốc gia 
international (adj): mang tính quốc tế
nationwide (adv): khắp cả nước
16. Tamil (n): tiếng Ta min
17. wide (adj): rộng  
widely (adv): rộng rãi, phổ biến
widen (v): mở rộng
18. instruct (v) sb to V: hướng dẫn  ai làm gì
instruction (n): lời hướng dẫn
instructor (n): giáo viên hướng dẫn thực tập
19. primary (adj): chính, cơ bản
20. compel (v) sb to V: buộc, ép buộc    
compulsion (n): sự ép buộc
compulsory (adj): có tính bắt buộc  
21. religion (n): tôn giáo  
religious (adj): thộc về tôn giáo, ngoan đạo
religiousity (n): sự ngoan đạo
 B. Exercise:
a)
1. area ...329,758 ..............................................................
2. Population:......over 22 million...................................
3. Climate: .......tropical climate......................................
4. Unit of currency: ...........the riggit...............................
5. Capital city: ............... Kuala Lumpur.........................
6. Official religion: .........Islam...........................................
7. National language: .........Bahasa Malaysia.....................
8. Compulsory second language: ..........English.................
b) 
1. ...........True.................................................................................
2. ............False................................................................................
3. ............False.............................................................................
4. .............False.................................................................................
5. .............False................................................................................
Homework:
1.The Malaysian unit …………..currency is the ringgit. 
a. to			b. on			c. in			d. of
2. Maryam often go to the ……………. to pray because her religion is Islam.
a. church		b. pagoda		c. temple		d. mosque	
3. He ………….. English for 4 years.
a. learns		b. learnt		c. will learn		d. has learnt
4.The United States has a …………… of around 250 million.
a. population	b. separation		c. addition		d. introduction
5. Math and Literature are ……………. subjects for children in Viet Nam.
a. adding		b. compulsory	       c. optional		d. religious
6. They used to ……………swimming in the river.
a. go			b. going		c. went		d. gone
7. He wishes he ……………a pilot.
a. is			b. were		c. will be		d. would be
8. I would rather you ……………. the test well.
a. catch		b. caught		c. to catch		d. catching
9. It’s time we…………… the bus.
a. do			b. did			c. done		d. to do
10. I wish they ……………..here next time.
a. are			b. were		c. will be		d. would be
11……………. clothes do you prefer, T- shirt or pull over?
a. What		b. How		c. Which		d. Where
12.My uncle is a ……………. He has a large collection of musical instruments.
a. poet		b. writer		c. musician		d. driver
13.Vietnamese women prefer to wear modern clothing …………… work.
a. at			b.in			c. to			d. with
14. The aodai is the …………….dress of Vietnamese women.
a. beautiful		b. traditional		c. casual		d. baggy
15.The word Jeans comes …………. a kind of material that was made in Europe.
a. in			b. at			c. from		d. on
16.The national dress of Japanese women is ………………..
a. Kimono		b. Ao dai		c. Sari			d. Jans
17.Nguyen Du is considered one of the most Vietnamese ……………
a. poet		b. writer		c. musician		d. teacher
18. I wish you ………….. us someday.
a. visit			b. will visit		c. visited		d. would visit
Homework : Luyện viết từ vựng, làm bài tập
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